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Năm học: 2025 - 2026
MÔN: TOÁN - LỚP 5
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………...
Lớp: ………………………………………………………………………………
Trường Tiểu học Bạch Thượng.

 Điểm
    Nhận xét của giáo viên


 Bằng số:…………	………………………………………………………………………..	 
 Bằng chữ:……….	……………………………………………………………………….

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Chữ số 5 trong số thập phân 690,156 có giá trị là.
	A. 5
	
B.  
	
C.  
	
D.  



b) Phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
	A. 45%
	B. 450%
	C. 4,5%
	D. 0,45%


Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) 17m3 9dm3 =   ....................m3
A. 17009                 B. 1709                   C. 17,009                    D. 17,09
b)  2,25 lít = ...............cm3
A. 225                     B. 0,225                     C. 0,0225                          D. 2250
Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khai triển của hình lập phương?
	Hình 1.  
	[image: Tech12h]
	           Hình 3. 
	[image: Tech12h]

	Hình 2. 
	[image: Tech12h]
	           Hình 4. 
	[image: Tech12h]


A. Hình 1                   B. Hình 2              C. Hình 3                D. Hình 4
b) Những hình nào sau đây là hình khai triển của hình hộp chữ nhật?
	[image: ]
              Hình 1
	[image: ]
	      Hình 3


	[image: ]
             Hình 2
	[image: ]
              Hình 4


A. Hình 1, 2, 3        B. Hình 1, 3, 4              C. Hình 2, 3, 4            D. Hình 1, 2, 4
Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Một hình lập phương có cạnh 6cm. Thể tích của hình lập phương là:
A. 215cm3		B. 125cm3		C. 216cm3		D. 205cm3
b) Diện tích hình tam giác có cạnh đáy bằng 2,5m và chiều cao tương ứng với đáy bằng 1,2m là: 
A. 3m2		B. 7,4m2		C. 6m2		D. 1,5m2
Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
      Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 5m, chiều cao là 4m. Diện tích hình thang đó là: ......................................
Câu 6: (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S
	a) 4 m2 26 dm2= 4,26 m2
b) 5dm³ 400 cm³ = 5,4 cm³
	c) 6,7 m = 670 dm    
d) 1 giờ 40 phút = 100 phút


Câu 7: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính 
       a) 126,8 x 3,2                                                        b) 12,48 : 2,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau:
19,45 + (108,4 - 26,8) : 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9: (1 điểm) Hình tròn tâm O có bán kính 2 dm. Biết diện tích hình tam giác chiếm 40% diện tích hình tròn. Tính diện tích tam giác ABC?
O
A 
C  
B  






Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (1 điểm) Căn phòng của cô Lan dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Cô muốn quét sơn tường phía trong căn phòng và trần nhà. Biết tổng diện tích các cửa là 8m2. Tính diện tích cô Lan cần quét sơn cho căn phòng?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 5
Năm học 2025 - 2026
Câu 1 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm a) C         b) B
Câu 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm a) C         b) D
Câu 3 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm a) C         b) A
Câu 4 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm a) C         b) D
Câu 5 (1 điểm): 20m2
Câu 6 (1 điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
A - Đ; b - S; c - S; d - Đ
Câu 7: Tính: (1 điểm)
Làm đúng mỗi ý được 0,5 điểm. 
	a)  126,8                      b) 12,4,8    2,6                                     
  x                                       20 8     4,8
         3,2                                  0               
      2536                                                  
    3804                                        	
    405,76


Câu 8: (1 điểm)                 
19,45 + (108,4 - 26,8) : 24
= 19,45 + 81,6 : 24                      0,5 điểm
= 19,45 +     3,4                           0,25 điểm
= 22,85                                        0,25 điểm
Câu 9: (1 điểm) 
                                    Bài giải
	Diện tích của hình tròn là:
	0,5 điểm

	2 × 2 × 3,14 = 12,56 (dm2)
	

	Diện tích của hình tam giác là:
	0,25 điểm

	12,56 × 40% = 5,024 (dm2)
	

	Đáp số: 5,024 dm2
	0,25 điểm


Câu 10 (1 điểm)	
                                                                                                     Bài giải

	Diện tích xung quanh căn phòng là:
	0,25 điểm

	(5 + 4) × 2 × 3 = 54 (m2)
	

	Diện tích trần nhà là:
	0,25 điểm

	5 × 4 = 20 (m2)
	

	Diện tích cô Lan cần quét sơn cho căn phòng là:
	0,25 điểm

	54 + 20 - 8 = 66 (m2)
	

	Đáp số: 66 m2
	0,25 điểm


* Lưu ý: Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa.
               Điểm toàn bài làm tròn theo nguyên tắc 0,5 -> 1
































TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH THƯỢNG
[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 5
Năm học 2025-2026
	Stt
	Chủ đề
	Câu/ điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	
	
	Câu số
	1
	
	
	7
	
	8
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0

	2
	Đại lượng và đo đại lượng: 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	2
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	 3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	2
	3
	2

	
	
	Câu số
	3,5
	
	4
	
	
	9,10
	
	

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	3,0
	2,0

	Tổng số câu
	4
	
	2
	1
	
	3
	6
	4

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	3,0
	6,0
	4,0
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